
 

 

 

UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

Số:             /QĐ-SYT      Kon Tum, ngày      tháng     năm 2025      

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 02 năm 2025 
 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; Nghị định số 

155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UB ngày 01 tháng 11 năm 1991 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Sở Y tế tỉnh Kon Tum;  

Quyết định số 26/2025/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề dược (họp 

ngày 12/5/2025) và theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại, điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược đợt 02 năm 2025 

cho 16 cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Dược và các văn bản hướng 

dẫn thực hiện (có danh sách tại Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Trưởng các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:         
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV(Phượng). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 



 

 

Phụ lục 

DANH SÁCH CÁ NHÂN 

ĐƯỢC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 02 NĂM 2025 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công 

dân 
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú/Chỗ ở hiện 

nay 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ hành nghề dược 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Vị trí hành nghề Số CCHN 

1 
Trần Quyết 

Tiến 
14/01/1999 062099005035 12/11/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

53 Đào Duy Từ, phường 

Trường Chinh, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Dược sĩ 

đại học 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà 

thuốc 

767/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 

2 
Nguyễn Bá 

Năm 
06/7/1980 040080015850 09/5/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

149 Hùng Vương, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum  

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc 

768/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 

3 
Ngô Kim 

Diệu 
26/02/1992 062192006144 04/3/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

369 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum  

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc 

769/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 

4 Đoàn Đại Lộc 12/7/1980 062080005181 27/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

342 Trần Hưng Đạo, 

phường Quyết Thắng, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum  

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc 

770/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 

5 
Nguyễn Hữu 

Dũng 
20/3/1985 062085005379 18/3/2025 Bộ Công an 

550 Nguyễn Huệ, phường 

Quyết Thắng, thành phố 

Kon Tum, tỉnh Kon Tum  

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc 

771/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 

6 
Lê Thị Bích 

Hạnh 
18/11/2000 062300003461 10/5/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thông Trung Thành, xã 

Vinh Quang, tỉnh Kon 

Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc 

772/CCHN

D-SYT-KT 
Cấp mới 



 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công 

dân 
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú/Chỗ ở hiện 

nay 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ hành nghề dược 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Vị trí hành nghề Số CCHN 

7 Trịnh Thị Dịu 10/12/1980 038180026006 09/12/2024 Bộ Công An 

Tổ 2, phường Ngô Mây, 

thành phố Kon Tum, tỉnh 

Kon Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc và Tủ thuốc 

trạm y tế xã 

773/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(1) 

8 
Nguyễn Thị 

Thảo 
02/6/1987 062187001080 19/11/2024 Bộ Công An 

Thôn 2, xã Đăk Pne, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc và Tủ thuốc 

trạm y tế xã 

774/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(2) 

9 
Nguyễn Thị 

Mỹ Trang 
11/02/1983 052183013250 09/5/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ dân phố 1, thị trấn 

Đăk Hà, huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

 

Dược sĩ 

đại học 

 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà 

thuốc và Quầy thuốc 

775/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn, 

thông tin cá 

nhân)(3) 

10 
Trần Thị Thu 

Thúy 
01/01/1986 049186000915 19/4/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Tân Lập A, xã Đăk 

Hring. Huyện Đăk Hà, 

tỉnh Kon Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc và Tủ thuốc 

trạm y tế xã 

776/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(4) 

11 
Nguyễn Thị 

Thu Thanh 
27/11/1995 062195005182 03/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

465 Phan Đình Phùng, 

phường Duy Tân, thành 

phố Kon Tum, tỉnh Kon 

Tum  

Dược sĩ 

đại học 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Nhà 

thuốc 

556/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn, 

                                                 
1 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 373/KT-CCHND do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/3/2017; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ cao 
đẳng. 
2 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 374/KT-CCHND do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/3/2017; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ cao 

đẳng. 
3Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 194/KT-CCHND do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 16/4/2015; Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn 

từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ đại học. 
4 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 348/KT-CCHND do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 10/10/2016; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ cao 
đẳng. 



 

 

ST

T 
Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công 

dân 
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú/Chỗ ở hiện 

nay 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Chứng chỉ hành nghề dược 

Ghi chú 

Số Ngày cấp Nơi cấp 

Phạm vi 

hoạt động 

chuyên 

môn 

Vị trí hành nghề Số CCHN 

thông tin cá 

nhân)(5) 

12 Bùi Thị Nhàn 06/12/1990 062190006403 19/11/2024 Bộ Công An 

Thôn 1, thị trấn Đăk Rve, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon 

Tum 

 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Tủ thuốc 

trạm y tế xã 

441/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(6) 

13 
Nguyễn Thị 

Như Hảo 
21/9/1995 062195007866 05/10/2022 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Thôn Bình Đông, xã Sa 

Bình, huyện Sa Thầy, 

tỉnh Kon Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc  

492/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(7) 

14 
Nguyễn Thị 

Chu Đức 
02/3/1987 042187008061 12/8/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

TDP2, thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, tỉnh 

Kon Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc  

472/CCHN

D-SYT-KT 

Điều chỉnh 

(thay đổi 

thông tin cá 

nhân)(8) 

15 
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như 
17/4/1998 062198000954 25/4/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ 8, phường Duy 

Tân,thành phố Kon Tum, 

Kon Tum 

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc  

746/CCHN

D-SYT-KT 

Cấp lại(9) 

(mất) 

16 
Bùi Xuân 

Đồng 
26/7/1993 062093005988 27/6/2021 

Cục Cảnh sát Quản 

lý hành chính về 

trật tự xã hội 

Tổ 3, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Kon 

Tum, Kon Tum 

Dược sĩ 

trung 

học 

Bán lẻ 

thuốc 

Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

về dược của Quầy 

thuốc  

747/CCHN

D-SYT-KT 

Cấp lại(10) 

(mất) 

 Tổng cộng: 16 (Mười sáu) cá nhân. 
 

                                                 
5 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 556/CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 25/6/2019; Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên 

môn từ Dược sĩ cao đẳng thành Dược sĩ đại học. 
6Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 441/CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 03/11/2017; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ 
cao đẳng. 
7 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 492/CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 22/6/2018; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ 

cao đẳng. 
8 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 472/CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 07/02/2018; Cập nhật thông tin Căn cước công dân; Điều chỉnh văn bằng chuyên môn từ Dược sĩ trung học thành Dược sĩ 

cao đẳng. 
9 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 746/ CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 20/9/2024 do bị mất. 
10 Thay thế cho chứng chỉ hành nghề dược số 747/ CCHN-D-SYT-KT do Sở Y tế tỉnh Kon Tum cấp ngày 20/9/2024 do bị mất. 


		2025-05-13T16:56:17+0700


		2025-05-13T17:05:28+0700


		2025-05-13T17:05:26+0700


		2025-05-13T17:05:26+0700


		2025-05-13T17:05:26+0700


		2025-05-13T17:05:35+0700




